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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG KINAGO

2301177653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH 
BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KINAGO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972136157
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình công ích khác 4229

2. Phá dỡ 4311

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395(Chính)

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

6. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

24. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

25. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

26. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

27. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

28. Bán buôn đồ uống 4633

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

32. Dịch vụ ăn uống khác 5629

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

34. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

35. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT SỨC 
VIỆT

402/3 An Dương 
Vương, Phường 
04, Quận 5, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 10,000

0309933234

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ 
NAM KINH

Thửa đất số 79, 
Tờ bản đồ số 37, 
Phường Đại Phúc, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 40,000

2301030883

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐẦU 
TƯ KINICO 
(KNC)

Số nhà 35 đường 
Nguyễn Gia 
Thiều, Phường 
Suối Hoa, Thành 
phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 40,000

2301125662

4 NGUYỄN 
THÀNH VINH

24 Hồng Hà, 
Phường 2, Quận 
Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 3,000

025033775

5 VŨ ÁNH LIỄU Thôn Thị Thôn, 
Xã Hán Quảng, 
Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 3,000

125818218
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6 PHẠM VĂN 
ĐỊNH

Thôn Lai Hạ, Xã 
Lai Hạ, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 4,000

125070620

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025033775
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 24 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 24 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH VINH Nam

14/09/1966 Kinh Việt Nam

20/11/2008 Công an TP Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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